CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần:  BƠM – QUẠT – MÁY NÉN
Mã học phần:  DLANH106
Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ) 
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở HK3, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.
· Tính chất: là môn học cơ sở, bắt buộc.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
[bookmark: _GoBack]Trình bày được các khái niệm cơ bản về nguyên lý làm việc và hoạt động của các máy thuỷ khí (bơm, quạt, máy nén)
· Cấu tạo và hoạt động của các dạng bơm,quạt, máy nén thông dụng trong ngành nhiệt lạnh.
    +  Những kiến thức tính toán, lựa chọn quạt , bơm, máy nén trong thực tiễn.
+  Vận hành và bảo dưỡng được hệ thống bơm, quạt, máy nén 
-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
     + Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
III.	Nội dung học phần:
1.	Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý
thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Khái niệm chung 
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2. Bơm
	9
	9
	
	

	3
	Chương 3. Quạt
	9
	8
	
	1

	4
	Chương 4. Máy nén
	9
	8
	
	1

	TỔNG
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:Khái niệm chung	Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu:
- Trình bày được các đặc điểm chung của máy thủy lực;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
	     2. Nội dung:
	1. Khái niệm và phân loại phương pháp đo
	1.1. Định nghĩa
	1.2. Phân loại 	
2. Các thông số kỹ thuật
	2.1. Thông số
	2.2. Đồ thị
Chương 2:Bơm		Thời gian:9 giờ
	   1.Mục tiêu: 
    - Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại bơm 
    - Tính toán được các thông số kỹ thuật của bơm trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
    - Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống bơm theo yêu cầu.
	     2. Nội dung:
1.1: Khái niệm chung về bơm
    1.1.1. Định nghĩa và phân loại
    1.1.2. Các thông số làm việc cơ bản
1.2: Bơm ly tâm
    1.2.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    1.2.2. Các thông số kỹ thuật
    1.2.3. Điều chỉnh và chọn bơm
    1.2.4. Bài tập ứng dụng
1.3: Bơm hướng trục
    1.3.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    1.3.2. Các thông số kỹ thuật
    1.3.3. Điều chỉnh và chọn bơm
1.4: Bơm Piston
    1.4.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    1.4.2. Các thông số kỹ thuật
    1.4.3. Điều chỉnh và chọn bơm
1.5: Bơm rô to
    1.4.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    1.4.2. Các thông số kỹ thuật
1.6: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng bơm
    1.6.1. Lắp đặt và vận hành bơm
    1.6.2. Bảo dưỡng bơm
1.7: Bài tập tổng hợp hệ thống bơm
    1.7.1. Tính chọn đường ống dẫn
    1.7.2. Tính chọn thông số kỹ thuật của bơm
Chương 3:Quạt 		Thời gian: 9 giờ
	1.Mục tiêu: 
- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại quạt 
    - Tính toán được các thông số kỹ thuật của quạt trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
    - Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống quạt theo yêu cầu. 
	2. Nội dung:
2.1: Khái niệm chung
    2.1.1. Khái niệm chung
    2.1.2. Các thông số đặc trưng
2.2: Quạt ly tâm
    2.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
    2.2.2. Các thông số kỹ thuật của quạt
    2.2.3. Điều chỉnh và chọn quạt
    2.2.4. Bài tập ứng dụng
2.3: Quạt hướng trục
    2.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
    2.3.2. Các thông số kỹ thuật của quạt
    2.3.3. Điều chỉnh và chọn quạt
    2.3.4. Bài tập ứng dụng
2.4: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng quạt
    2.4.1. Lắp đặt và vận hành quạt
    2.4.2. Bảo dưỡng quạt 
2.5: Bài tập tổng hợp hệ thống quạt
    2.5.1. Tính kích thước đường ống dẫn gió
    2.5.2. Tính chọn thông số kỹ thuật của quạt
Chương 4:   Máy nén		Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 
    - Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại máy nén 
    - Tính toán được các thông số kỹ thuật của máy nén trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
    - Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy nén theo yêu cầu. 
3.1: Khái niệm chung
    3.1.1. Khái niệm chung
    3.1.2. Nhiệt động học máy nén
3.2: Máy nén piston
    3.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
    3.2.2. Các thông số kỹ thuật của máy nén
    3.2.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén
    3.2.4. Bài tập ứng dụng máy nén piston
3.3: Máy nén rô to
    3.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
    3.3.2. Các thông số kỹ thuật của máy nén
    3.3.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén
    3.3.4. Bài tập ứng dụng máy nén rô to
3.4: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy nén
    3.4.1. Lắp đặt và vận hành máy nén
    3.4.2. Bảo dưỡng máy nén
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp Lý thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:  Mô hình hệ thống máy chiếu  
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sơ đồ 
+ Giáo trình 
+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:  Những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng, xác định các thông số kỹ thuật, các hiện tượng hư hỏng và sửa chữa thông thường. 
- Kỹ năng: 
Trình bày được quy trình lắp đặt và kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng các loại Bơm, Quạt và Máy nén thông dụng
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.
2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;
- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 
3. Những trọng tâm cần chú ý   
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Văn May, Bơm quạt máy nén, nhà xuất bản KHKT, Hà Nội 2003.
[2]. Hoàng Bá Chư, Phạm Lương Tuệ, Trương Ngọc Tuấn, Bơm quạt máy nén công nghiệp, nhà xuất bản Khkt Hà Nội, 2004.
[3]. Nguyễn Văn Bày, Máy bơm và trạm bơm,nhà XB nông nghiệp, Hà Nội 2000
[4]. Nguyễn Minh Tuyển, Bơm quạt & máy nén trong công nghiệp, nhà xuất bản KHKT, Hà Nội 1985.
[5]. Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc, trường Đại học sư phạm Kỹ Thuật, Nhà xuất bản Đà Nẵng 2010.
